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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________________

  DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ 

 

 

 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRẠM Y TẾ NAM CÁT TIÊN

2. Địa chỉ: Ấp 1, xã Nam Cát Tiên, Thành phố Đồng Nai

3. Thời gian làm việc hàng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ hằng ngày và 07 ngày/ tuần.

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh : Danh sách tổng 

 

STT Họ và tên
Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng 
chỉ hành nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký 
hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên 
môn

Thời gian đăng 
ký hành nghề 

tại cơ sở KBCB 
khác (nếu có)

Ghi 
chú
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STT Họ và tên
Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng 
chỉ hành nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký 
hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên 
môn

Thời gian đăng 
ký hành nghề 

tại cơ sở KBCB 
khác (nếu có)

Ghi 
chú

I. TRẠM Y TẾ NAM CÁT TIÊN

 

1 Nguyễn Hữu Tâm 0004816/ĐNAI-
CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa

Sáng: 7h00 đến 11h30,

Chiều: 13h00 đến 16h30,
(Từ thứ 2 đến thứ 6)

Chịu trách 
nhiệm 
chuyên môn 
kỹ thuật.; 
Bác sỹ Khám 
bệnh, chữa 
bệnh đa 
khoa; Khám 
bệnh, chữa 
bệnh Lao

Phòng khám 
chuyên khoa 

Ấp 6, Nam Cát 
Tiên , TP Đồng 
Nai.

Sáng 6h đến 
7h00, 
 Chiều 17h00 
đến 21h00 

Chịu trách 
nhiệm chuyên 
môn kỹ thuật: 
Bác sỹ Nguyễn 
Hữu Tâm

2 Ka Nguyệt

004831/ĐNAI-
CCHN

796/QĐ-SYT ngày 
9/5/2019 

Thực hiện việc thay 
băng, tiêm chích, 

đếm mạch, đo nhiệt 
độ, đo huyết áp

Sơ cấp cứu ban đầu, 
khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường 
tại Trạm Y tế theo 

Sáng: 7h00 đến 11h30,

Chiều: 13h00 đến 16h30,
(Từ thứ 2 đến thứ 6)

Y sỹ đa khoa
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STT Họ và tên
Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng 
chỉ hành nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký 
hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên 
môn

Thời gian đăng 
ký hành nghề 

tại cơ sở KBCB 
khác (nếu có)

Ghi 
chú

quy định tại Thông 
tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y 
tế, Bộ Nội vụ.

3 Trương Thị Lý 001185/ĐNAI-
GPHN Điều Dưỡng

Sáng: 7h00 đến 11h30,

Chiều: 13h00 đến 16h30,
(Từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

  

4 Nguyễn Thị Ngọc Liên 001184/ĐNAI-
GPHN Hộ sinh

Sáng: 7h00 đến 11h30,

Chiều: 13h00 đến 16h30,
(Từ thứ 2 đến thứ 6)

Hộ sinh   

5 Phạm Thanh Tường 
Tuấn Anh

002460/ĐNAI-
GPHN Đa khoa

Sáng: 7h00 đến 11h30,

Chiều: 13h00 đến 16h30,
(Từ thứ 2 đến thứ 6)

Y sỹ

  

6 Mai Thị Nhài 0007317/ĐNAI-
CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 
môn theo quy định 
tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 
ngày 22/4/2005 của 

Sáng: 7h00 đến 11h30,

Chiều: 13h00 đến 16h30,
(Từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng 
trung cấp
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STT Họ và tên
Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng 
chỉ hành nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký 
hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên 
môn

Thời gian đăng 
ký hành nghề 

tại cơ sở KBCB 
khác (nếu có)

Ghi 
chú

Bộ trưởng Bộ Nội 
vụ về việc ban hành 
tiêu chuẩn nghiệp vụ 
các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

7 Nguyễn Thị Xuân 
Phương

001190/ĐNAI-
GPHN Hộ sinh

Sáng: 7h00 đến 11h30,

Chiều: 13h00 đến 16h30,
(Từ thứ 2 đến thứ 6)

Hộ sinh   

8 Nguyễn Thị Thanh 
Thúy

0008757/ĐNAI-
CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 
môn theo quy định 
tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 
ngày 22/4/2005 của 
Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 
tiêu chuẩn nghiệp vụ 
các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

Sáng: 7h00 đến 11h30,

Chiều: 13h00 đến 16h30,
(Từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng   

9 Phạm Thị Hoan 001182/ĐNAI-
GPHN Hộ sinh

Sáng: 7h00 đến 11h30,

Chiều: 13h00 đến 16h30,
(Từ thứ 2 đến thứ 6)

Hộ sinh   
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STT Họ và tên
Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng 
chỉ hành nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký 
hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên 
môn

Thời gian đăng 
ký hành nghề 

tại cơ sở KBCB 
khác (nếu có)

Ghi 
chú

10 Trương Văn Huy 001181/ĐNAI-
GPHN  Điều dưỡng

Sáng: 7h00 đến 11h30,

Chiều: 13h00 đến 16h30,
(Từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

  

11 Lê Thị Trang 0009007/ĐNAI-
CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 
môn theo quy định 
tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 
ngày 22/4/2005 của 
Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 
tiêu chuẩn nghiệp vụ 
các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

Sáng: 7h00 đến 11h30,

Chiều: 13h00 đến 16h30,
(Từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

  

12 Mai Đoàn Thị Liên 001753/ĐNAI-
CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 
môn theo quy định 

tại Thông tư số 
26/2015//TTLT-
BYT-BNV ngày 
07/10/2015  Quy 
định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh 

Sáng: 7h00 đến 11h30,

Chiều: 13h00 đến 16h30,
(Từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng
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STT Họ và tên
Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng 
chỉ hành nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký 
hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên 
môn

Thời gian đăng 
ký hành nghề 

tại cơ sở KBCB 
khác (nếu có)

Ghi 
chú

nghề nghiệp điều 
dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y.

13 Trần Thị Khánh Ly 001183/ĐNAI-
GPHN Điều Dưỡng

Sáng: 7h00 đến 11h30,

Chiều: 13h00 đến 16h30,
(Từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều Dưỡng
  

14 Nguyễn Thị Nga 012996/ĐNAI-
CCHN

Sơ cấp cứu ban đầu, 
khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường 
tại Trạm Y tế theo 
quy định tại Thông 

tư liên tịch số 
10/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y 
tế, Bộ Nội vụ.

Sáng: 7h00 đến 11h30,

Chiều: 13h00 đến 16h30,
(Từ thứ 2 đến thứ 6)

Y sỹ  

15 Dương Thị Trọng 001189/ĐNAI-
GPHN  Điều dưỡng

Sáng: 7h00 đến 11h30,

Chiều: 13h00 đến 16h30,
(Từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng   

II. ĐIỂM Y TẾ PHÚ AN THUỘC TRẠM Y TẾ NAM CÁT TIÊN
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STT Họ và tên
Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng 
chỉ hành nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký 
hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên 
môn

Thời gian đăng 
ký hành nghề 

tại cơ sở KBCB 
khác (nếu có)

Ghi 
chú

16 Phạm Văn Đương

004809/ĐNAI-
CCHN                    

98/QĐ-SYT  ngày 
17/01/2018 

Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa 

Khám bệnh, chữa 
bệnh Nội khoa ( y 

học gia đình) 

Sáng: 7h00 đến 11h30,

Chiều: 13h00 đến 16h30,
(Từ thứ 2 đến thứ 6)

Chịu trách 
nhiệm 
chuyên môn 
kỹ thuật 
điểm Y tế; 
Bác sỹ Khám 
bệnh, chữa 
bệnh đa khoa  
Khám bệnh, 
chữa bệnh 
Nội khoa ( y 
học gia 
đình); Khám 
bệnh, chữa 
bệnh Lao   

17 Phạm Thị Thu Lan 0007298/ĐNAI-
CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 
môn theo quy định 

tại Thông tư số 
12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của 
Bộ Y tế quy định 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 
các ngạch viên chức 

hộ sinh.

Sáng: 7h00 đến 11h30,

Chiều: 13h00 đến 16h30,
(Từ thứ 2 đến thứ 6)

Hộ sinh   
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STT Họ và tên
Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng 
chỉ hành nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký 
hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên 
môn

Thời gian đăng 
ký hành nghề 

tại cơ sở KBCB 
khác (nếu có)

Ghi 
chú

18 Bùi Thị Hường 006448/ĐNAI-
CCHN

Sơ cấp cứu ban đầu, 
khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường 
tại trạm y tế theo 

quy định tại Thông 
tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 

27/05/2015 của Bộ 
Y tế, Bộ Nội vụ .

Sáng: 7h00 đến 11h30,

Chiều: 13h00 đến 16h30,
(Từ thứ 2 đến thứ 6)

Y sĩ đa khoa

  

19 Lê Thị Hoa 002301/ĐNAI-
GPHN Điều dưỡng 

Sáng: 7h00 đến 11h30,

Chiều: 13h00 đến 16h30,
(Từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

  

20 Phạm Thị Nguyệt 001358/ĐNAI-
GPHN Điều dưỡng

Sáng: 7h00 đến 11h30,

Chiều: 13h00 đến 16h30,
(Từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng 
  

21 Nguyễn Thị Thủy

006449/ĐNAI-
CCHN 

790/QĐ-SYT ngày 
9/5/2019 

Thực hiện việc thay 
băng, tiêm chích, 

đếm mạch, đo nhiệt 
độ, đo huyết áp

Sơ cấp cứu ban đầu, 
khám bệnh, chữa 

Sáng: 7h00 đến 11h30,

Chiều: 13h00 đến 16h30,
(Từ thứ 2 đến thứ 6)

Y sỹ đa khoa
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STT Họ và tên
Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng 
chỉ hành nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký 
hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên 
môn

Thời gian đăng 
ký hành nghề 

tại cơ sở KBCB 
khác (nếu có)

Ghi 
chú

bệnh thông thường 
tại Trạm Y tế theo 
quy định tại Thông 

tư liên tịch số 
10/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y 
tế, Bộ Nội vụ.

Tổng cộng: 21 người

    Nam Cát Tiên, ngày 26  tháng  05 năm 2026

GIÁM ĐỐC TRẠM Y TẾ

Ghi chú:
Ngoài giờ làm việc như trên các bác sỹ và nhân viên y tế sẽ tham gia trực, làm thêm 
giờ theo sự phân công của Trạm Y tế và Trạm Y tế sẽ bố trí nghỉ bù cho Bác sỹ, nhân 
viên y tế đảm bảo thời gian làm việc phù hợp với luật lao động. 

 
  

Tô Trần Thanh Hải
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